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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất 
cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Quy định định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015; Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2011  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XX, kỳ họp thứ 5 về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 48/TTr-TCKH ngày 19 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành quyết định thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong năm 2013 và năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quyết định này quy định việc thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong năm 2013 và năm 2014.

Đối với các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung thực hiện theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015; Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31  tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015.

Điều 2. Đối tượng, điều kiện, thời điểm hỗ trợ

1. Đối với cây trồng

Thực hiện theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

- Điều kiện hỗ trợ: Cây có giá trị kinh tế; quy mô diện tích từ 01 ha trở lên; sản xuất theo hướng hàng hoá chuyên canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; có phương án tiêu thụ sản phẩm hợp lý; chưa được hỗ trợ từ các chương trình khác.

- Thời điểm hỗ trợ: Trong năm 2013 và năm 2014.

2. Đối với chăn nuôi lợn

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 1 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các hộ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá.

- Điều kiện hỗ trợ: Quy mô đàn lợn từ 100 con trở lên/lứa nuôi/hộ.

- Thời điểm hỗ trợ: Trong năm 2013 và năm 2014.

Điều 3. Mức hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể: 
1. Đối với cây trồng

Cây trồng có giá trị kinh tế cao: Hỗ trợ 01 lần đầu từ 20% đến 50% tiền giống (tùy theo giá trị từng loại giống).

Các dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật: Hỗ trợ không quá 20% kinh phí mua sắm thiết bị cho 01 dự án nhưng không vượt quá 20 triệu đồng/01 dự án.

2. Đối với chăn nuôi lợn

Hỗ trợ 01 lần đầu cho mỗi hộ 01 hầm biogas (không quá 15 trệu đồng).

Điều 4. Trình tự thực hiện
1. Các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố tổ chức họp nhân dân công khai chủ trương, điều kiện, định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố để các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi có đủ điều kiện và cần hỗ trợ làm đơn xin hỗ trợ trình Uỷ ban nhân dân xã, phường.

2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, trên cơ sở đơn xin hỗ trợ của các hộ gia đình trên địa bàn, kiểm tra, xác nhận tính khả thi của mô hình, tổng hợp nhu cầu cần xin hỗ trợ, trình Uỷ ban nhân dân thành phố.

3. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trạm Khuyến nông thành phố và Uỷ ban nhân dân xã, phường có hộ sản xuất nông nghiệp, hộ chăn nuôi cần xin hỗ trợ tổ chức thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và chỉ đạo tổ chức hỗ trợ.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 
Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố lập dự toán kính phí thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ chăn nuôi trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện.

5. Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước để kiểm soát, quản lý, cấp phát, thanh toán kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với các mô hình đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, định mức, chế độ chi tiêu và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế thành phố 
Hướng dẫn các hộ gia đình, Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc lập các thủ tục xin hỗ trợ; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hiệu quả các mô hình được hỗ trợ.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 
Có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định này. Quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định.

3. Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang

Có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 4 Quyết định này.

4. Uỷ ban nhân dân các xã, phường

a) Có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định này.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, chỉ đạo các chủ mô hình triển khai thực hiện các nội dung của mô hình được hỗ trợ và thực hiện công tác quản lý mô hình được hỗ trợ trên địa bàn theo quy định.

5. Trách nhiệm của cán bộ khuyến nông cấp xã, phường

Cán bộ khuyến nông xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ tổ chức thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.

6. Các hộ sản xuất nông nghiệp, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng kế hoạch, quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư, trang thiết bị khoa học kỹ thuật được hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố; Trạm trưởng Trạm Khuyến nông thành phố, Trưởng Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, Trưởng các thôn, xóm, tổ dân phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ;                   (báo cáo)      

- Thường trực HĐND thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo Tuyên Quang;

- Như Điều 6 (thực hiện);
- Chuyên viên NC, XD;
- Lưu: VT.
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